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Tỉnh: Nghệ An                                                                                      Mẫu 2C/TCTW-98 
Đơn vị: Trường Đại học Vinh  
                                                           

                                                              SƠ YẾU LÝ LỊCH  
 
   

  

     1) Họ và tên khai sinh: Nguyễn Thị Châu Giang           Giới tính: Nữ 

 2) Các tên gọi khác:  Không có 

 3) Cấp ủy hiện tại: khoa Giáo dục tiểu học, Cấp ủy kiêm: Phó bí thư 

  Chức vụ : Phó trưởng khoa Giáo dục tiểu học 

                    Phụ cấp chức vụ: 0,5 

 4) Sinh ngày: 24 tháng 10 năm 1976                    

5) Nơi sinh: Thành phố Vinh – Nghệ An 

6) Quê quán: Xã Trung Phúc Cường – Huyện Nam Đàn – Tỉnh Nghệ An 

7) Nơi ở hiện nay:  Số 1, ngõ 19, đường Đinh Bạt Tụy, khối 14, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 

An 

8) Dân tộc: Kinh                                                                           

 9) Tôn giáo:  Không 

10) Thành phần gia đình xuất thân: Cán bộ viên chức nhà nước 

11) Nghề nghiệp bản thân trước khi được tuyển dụng: Cử nhân sư phạm toán học 

12) Ngày được tuyển dụng: 13 / 03 / 1999       Vào Khoa Giáo dục tiểu học – Trường ĐHSP 

Vinh 

13) Ngày vào cơ quan hiện đang công tác: 13 / 03 / 1999.   

14) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 10 / 03 / 2001.       Ngày chính thức: 10 / 03 / 2002 

15) Ngày tham gia các tổ chức chính trị, xã hội:        Ngày vào Đoàn thanh niên: 26/03/1991;  

Ngày vào Công đoàn 14/3/1999 

17)Trình độ học vấn: Giáo dục phổ thông: 12/12;    Học hàm, học vị cao nhất:  Tiến sĩ 

     - Lý luận chính trị: Trung cấp  

     - Ngoại ngữ:  Cử nhân Ngôn Ngữ Anh 

18) Công tác chính đang làm: Phó trưởng khoa Giáo dục tiểu học, trường Sư phạm, Đại học 

Vinh 

19) Ngạch công chức:  Giảng viên (mã số: 15.111); Bậc lương: 6,2;  Hệ số: 1,92 

20) Danh hiệu được phong (năm nào): Không  

21) Sở trường công tác:  Điều hành các hoạt động chuyên môn cấp tiểu học, Công tác chuyên 

môn chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học toán; chuyên ngành Giáo dục học bậc 

tiểu học; Công việc đã làm lâu nhất: Giảng viên 

22) Khen thưởng:  

-  Bằng khen của Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An năm 2000. 
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-  Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2001 

-  Giấy khen của Đảng ủy trường Đại học Vinh năm 2021 

-  Giấy khen của Đảng ủy trường Đại học Vinh năm 2022 

-  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022 

-  Giấy khen của Đảng ủy trường Đại học Vinh năm 2023 

-  Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh năm 2023 

-  Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh năm 2024 

-  Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm học: 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011;  

2011-2012, 2014 – 2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020; 2020-

2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024. 

23) Kỷ luật: không 

24) Tình trạng sức khỏe: Tốt, Cao: 1m 63,  Cân nặng: 63kg, Nhóm máu: 0 

25) Số căn cước công dân: 040176003794 

26) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, 

NGOẠI NGỮ 

Tên trường 
Ngành học hoặc 

 tên lớp học 
Thời gian học Hình thức học 

Văn bằng, 

chứng chỉ, 

trình độ gì 

ĐHSP Vinh Toán học 1994-1998 Chính quy Cử nhân 

Đại học Vinh Đại số-Lý thuyết số 1999-2001 Tập trung Thạc sĩ 

Đại học Vinh Lý luận và PPDH bộ môn 

Toán 

2004-2009 Không tập trung Tiến sĩ 

Đại học Vinh Ngôn ngữ Anh 2011- 2013 Vừa học vừa làm Cử nhân 

28) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ tháng, năm 

đến tháng, năm 
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể) 

Từ 3/1999 

đến 2/ 2004 

- Giảng viên - Tổ Giáo dục Mầm non, Khoa Giáo dục tiểu học, Đại học 

Vinh 

- Bí thư liên chi Đoàn khoa GDTH 

- Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường ĐH Vinh 

Từ 2/2004 

đến 9/ 2008 

Giảng viên - Tổ Giáo dục Tiểu học, Khoa Giáo dục tiểu học, Đại học 

Vinh 

Từ 9/2008 

đến 6/ 2014 

- Giảng viên - Tổ Giáo dục Tiểu học, Khoa Giáo dục, Đại học Vinh 

- Cố vấn học tập khoa Giáo dục 

- Tổ trưởng Tổ nữ công khoa Giáo dục 

Từ 6/2014 

đến 3/ 2015 

-  Hiệu trưởng - Trường Tiểu học thực hành, Đại học Vinh 

-  Phó bí thư chi bộ Trường Thực hành sư phạm 
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Từ 3/2015 đến 5/ 

2015 

-  Hiệu trưởng - Trường Tiểu học thực hành, Đại học Vinh 

-  Bí thư chi bộ Trường Thực hành sư phạm 

Từ 5/ 2015 

đến 6/2017 

-  Phó hiệu trưởng - Trường Thực hành sư phạm, Đại học Vinh 

-  Bí thư chi bộ Trường Thực hành sư phạm 

Từ 6/ 2017 

đến 8/2021 

-  Phó trưởng khoa Giáo dục, Đại học Vinh 

Từ 8/ 2021 

đến nay 

-  Phó trưởng khoa Giáo dục tiểu học, trường Sư phạm, Đại học Vinh 

28) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN 

                                                               Tốt  

29) QUAN HỆ VỚI NƯỚC NGOÀI 

                                                                   Không 

31) QUAN HỆ GIA ĐÌNH 

a) Về bản thân: Bố, mẹ, vợ (chồng), các con, anh chị em ruột 

Quan hệ Họ và tên 
Năm 

sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, 

đơn vị, công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài 

nước); thành viên các tổ chức chính trị-xã 

hội... 

Bố đẻ 

 

Nguyễn Văn Hùng 

 

1947 

-  Quê quán: Trung Phúc Cường - Nam Đàn - 

Nghệ An; 

Quốc tịch: Việt Nam 

-  Kỹ sư giao thông, nguyên Giám đốc, Bí thư 

Đảng bộ Công ty cổ phần cơ khí ô tô Nghệ 

An; Đã nghỉ hưu; 

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. 

Nơi ở hiện nay: Phường Trung Đô, Vinh 

- Thái độ chính trị: Chấp hành tốt chủ trương, 

đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật 

của Nhà nước. 

Mẹ đẻ 

 

Đặng Thị Bích Lộc 

 

1949 

 

-  Quê quán: Trung Phúc Cường - Nam Đàn 

Nghệ An; 

Quốc tịch: Việt Nam 

-  Kế toán, nguyên Kế toán trưởng trường Đại 

học Vinh; Đã nghỉ hưu; 

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. 

Nơi ở hiện nay: Phường Trung Đô, Vinh 
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- Thái độ chính trị: Chấp hành tốt chủ trương, 

đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật 

của Nhà nước 

Chồng 

 

Nguyễn Anh Tài 

 

1969 

- Quê quán: Xuân Lam - Hưng Nguyên - Nghệ 

An; 

Quốc tịch: Việt Nam 

- Kỹ sư xây dựng; Viện Quy hoạch, thiết kế, xây 

dựng Nghệ An; 

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam 

Nơi ở hiện nay: Phường Trường Thi, Vinh 

- Thái độ chính trị: Chấp hành tốt chủ trương, 

đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật 

của Nhà nước 

 

Con ruột 

 

Nguyễn Duy Anh 

2001 Chuyên viên – Phòng KHTC, trường Đại học 

Vinh 

Quốc tịch: Việt Nam 

Nơi ở hiện nay: Phường Trường Thi, Vinh 

- Thái độ chính trị: Chấp hành tốt chủ trương, 

đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật 

của Nhà nước 

Con ruột 

 

Nguyễn Thị Diệp Chi 

2007 Học sinh - Trường THPT Chuyên Phan Bội 

Châu 

Quốc tịch: Việt Nam 

Nơi ở hiện nay: Phường Trường Thi, Vinh 

- Thái độ chính trị: Chấp hành tốt chủ trương, 

đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật 

của Nhà nước 

Em ruột 

 

Nguyễn Trường An 

 

1979 

-Quê quán: Trung Phúc Cường- Nam Đàn Nghệ 

An; 

Nghề nghiệp: Lao động tự do 

Quốc tịch: Việt Nam 

- Nơi ở hiện nay: Nghi Xuân – Hà Tĩnh 

- Thái độ chính trị: Chấp hành tốt chủ trương, 

đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật 

của Nhà nước 

Em ruột 
 

Nguyễn Quốc Việt 

 

1984 

-  Quê quán: Trung Phúc Cường - Nam Đàn 

Nghệ An; 
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Nghề nghiệp: Lao động tự do 

-  Nơi ở hiện nay: Nhà A2 -đường Hàm Nghi - 

Nam Từ Liêm - Hà Nội 

- Thái độ chính trị: Chấp hành tốt chủ trương, 

đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật 

của Nhà nước 

 

b) Bố, mẹ, anh chị em ruột (bên chồng): 

 

Quan hệ Họ và tên Năm sinh 

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, 

đơn vị, công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài 

nước); thành viên các tổ chức chính trị-xã 

hội... 

Bố chồng 

 

Nguyễn Triều 

 

1930 

- Quê quán: Xuân Lam - Hưng Nguyên - Nghệ 

An; 

Quốc tịch: Việt Nam 

- Giáo viên, nguyên cán bộ Sở GD và ĐT 

Nghệ An;  

Đã mất 

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam 

- Thái độ chính trị: Chấp hành tốt chủ 

trương, đường lối của Đảng và chính sách, 

pháp luật của Nhà nước 

Mẹ chồng 

 

Phạm Thị Sửu 

 

1937 

- Quê quán: Xuân Lam - Hưng Nguyên - Nghệ 

An; 

Quốc tịch: Việt Nam 

- Nguyên giáo viên trường Tiểu học Đội Cung 

- TP Vinh; Đã nghỉ hưu 

Nơi ở hiện nay: Phường Trường Thi, Vinh 

- Thái độ chính trị: Chấp hành tốt chủ 

trương, đường lối của Đảng và chính sách, 

pháp luật của Nhà nước. 

Anh chồng 

 

Nguyễn Khoa Khôi 

 

1960 

- Quê quán: Xuân Lam - Hưng Nguyên - Nghệ 

An; 

Quốc tịch: Việt Nam 

- Kỹ sư xây dựng đã nghỉ hưu 

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam 

Nơi ở hiện nay: Phường Hồng Sơn, Vinh 
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- Thái độ chính trị: Chấp hành tốt chủ trương, 

đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật 

của Nhà nước 

Chị chồng 

 

Nguyễn Thị Lý 

 

1963 

- Quê quán: Xuân Lam - Hưng Nguyên - Nghệ 

An; 

Quốc tịch: Việt Nam 

- Nội trợ 

Nơi ở hiện nay: Thành phố Biên Hòa, Đồng 

Nai. 

- Thái độ chính trị: Chấp hành tốt chủ trương, 

đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật 

của Nhà nước 

Chị chồng 

 

Nguyễn Thị Hoa Mai 

1966 - Quê quán: Xuân Lam - Hưng Nguyên - Nghệ 

An; 

Quốc tịch: Việt Nam 

- Giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu 

Nơi ở hiện nay: Phường Hưng Phúc, Vinh 

- Thái độ chính trị: Chấp hành tốt chủ trương, 

đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật 

của Nhà nước 

Chị chồng 

 

Nguyễn Thị Mai Hoa 

1966 - Quê quán: Xuân Lam - Hưng Nguyên - Nghệ 

An; 

Quốc tịch: Việt Nam 

- Giáo viên THCS nay đã nghỉ hưu 

Nơi ở hiện nay: Thị trấn Hưng Nguyên, 

Hưng Nguyên, Nghệ An 

- Thái độ chính trị: Chấp hành tốt chủ trương, 

đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật 

của Nhà nước 

 

32) HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ĐÌNH 

- Quá trình lương của bản thân:  

Tháng 

/năm 

2000 - 

2003 

2003 - 

2006 

2006-

2009 

2009- 

2013 

2013- 

2014 

2015 -

2018 

2018 -

2021 

2021 -

2024 

2024 - 

nay 

 

Bậc 

lương 

1,92 

Bậc 

lương 

2,67 

Bậc 

lương 

2,67 

Bậc 

lương 

3,33 

Bậc 

lương 

3,66 

Bậc 

lương 

3,99 

Bậc 

lương 

4,32 

Bậc 

lương 

4,65 

Bậc 

lương 

6,2 
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- Nguồn thu nhập chính của gia đình (hàng năm): + Lương: 280 triệu đồng/năm;  

                                                                                    + Các nguồn khác: 100 triệu đồng/năm 

 - Nhà ở:         + Nhà tự mua, loại nhà:  xây cao tầng 

 - Đất ở:          + Đất tự mua:  140 m2 

           - Đất sản xuất, kinh doanh:  Không có ./. 

 

                        NGƯỜI KHAI                                      Nghệ An, ngày 1  tháng 6 năm 2025   

                Tôi xin cam đoan những                     XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ 

          lời khai trên đây là đúng sự thật 

  

 

 

 

                 Nguyễn Thị Châu Giang 

 

 


